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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II (2010 - 2015)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Đầu tư; Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Văn bản số 1096/TTg-QHQT ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tiếp nhận dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ cho dự án giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc giai đoạn II (2010 - 2015);
Căn cứ Công văn số 3205/BKH-KTNN ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc giai đoạn II; 
Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-BKH ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc giai đoạn II; 

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II tại Báo cáo kết quả thẩm định số 01/KQTĐ-HĐTĐ ngày 22 tháng 3 năm 2010, Tờ trình số 126/TTr-KHĐT ngày 22 tháng 3 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II.

2. Địa điểm đầu tư:  Trên địa bàn 498 thôn bản của 37 xã thuộc 5 huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Mộc Châu, Bắc Yên và Phù Yên.

3. Mục tiêu đầu tư
3.1. Mục tiêu tổng quát: tăng cường các cơ hội sinh kế cải thiện đời sống cho người nghèo nông thôn và các nhóm dân tộc thiểu số ở các xã, các huyện khó khăn của tỉnh Sơn La.
3.2. Mục tiêu cụ thể:

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dự án từ 58,35% năm 2008 xuống còn 30% năm 2015; góp phần tăng thu nhập bình quân cho các hộ vùng dự án và của tỉnh từ 8,8 triệu đồng/năm 2008 lên trên 13 triệu đồng/năm 2015;

- Hỗ trợ các thông tin về thị trường, liên kết thị trường, hỗ trợ sản xuất dịch vụ cho nhân dân vùng dự án; tạo môi trường phát triển kinh tế đa dạng và cạnh tranh hơn để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của xã và huyện, dự kiến tăng thêm số việc làm mỗi năm từ các hoạt động của dự án vào khoảng 1.000 lao động;

- 80% cán bộ huyện, xã và các hộ dân liên quan đến dự án được tăng cường năng lực thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn, tuyên truyền về quản lý dự án, đảm bảo an toàn tài sản công và tài sản hộ gia đình trước rủi ro, thiên tai;
- 100% số thôn bản vùng dự án được thực hiện hợp phần NSPTX; 100 số xã dự án làm chủ đầu tư hiệu quả hợp phần NSPTX; 90% phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia các nhóm hoạt động sinh kế;
- Hoạt động dự án được lồng ghép hoàn toàn vào kế hoạch 5 năm của các huyện, các xã.
4. Chủ đầu tư
- Chủ quản đầu tư: UBND tỉnh Sơn La

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thực hiện dự án: BQLDA tỉnh/BQLDA các huyện/Ban phát triển xã.

5. Quy mô dự án: Bao gồm 04 hợp phần:

5.1. Hợp phần 1 - Phát triển kinh tế huyện 

Đầu tư, hỗ trợ cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các huyện tham gia dự án thông qua xây mới, nâng cấp các cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, cải thiện sinh kế tạo thêm việc làm nâng cao thu nhập phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững. Hợp phần này gồm 2 tiểu hợp phần:

- Đầu tư phát triển kinh tế huyện;

- Đa dạng hoá cơ hội liên kết thị trường và hỗ trợ sáng kiến dinh doanh;

5.2. Hợp phần 2 - Ngân sách phát triển xã

Chú trọng đầu tư phát triển sinh kế cho người nghèo, ưu tiên các hoạt động do phụ nữ đề xuất. Hợp phần gồm 3 tiểu hợp phần:

- Cải thiện hạ tầng cơ sở thôn bản;

- Hỗ trợ sinh kế và dịch vụ sản xuất;

- Hỗ trợ hoạt động phát triển kinh tế xã hội theo đề xuất của phụ nữ.

5.3. Hợp phần 3 - Tăng cường năng lực, gồm 5 tiểu hợp phần:

Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Đào tạo cán bộ huyện; Đào tạo cán bộ thôn bản; Kỹ năng dạy nghề; An toàn tài sản công và hộ gia đình.

5.4. Hợp phần 4 - Quản lý, giám sát và đánh giá dự án.

Đầu tư vào các hoạt động như quản lý, giám sát, vận hành, đánh giá dự án, truyền thông, kiểm tra, kiểm toán các hoạt động của dự án.
6. Tổng mức đầu tư:  22.264.880 USD tương đương 378.502,9 triệu đồng Việt Nam;

Trong đó:
- Hợp phần 1: 177.529,2 triệu đồng

- Hợp phần 2: 119.000    triệu đồng

- Hợp phần 3:   25.500    triệu đồng

- Hợp phần 4:   56.473,7 triệu đồng

7. Nguồn vốn đầu tư
Vốn vay Ngân hàng Thế giới: 20 triệu USD (tương đương 340 tỷ VND);

Vốn đối ứng: 2.264.880 USD tương đương 38.502,9 triệu đồng.

(1USD tạm tính 17.000 VND)

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

9. Phương thức thực hiện dự án: Theo quy định của Ngân hàng Thế giới và pháp luật Việt Nam về đầu tư xây dựng và đấu thầu.

10. Cơ chế tài chính: Thực hiện theo nguyên tắc ngân sách Trung ương cấp phát, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2010 - 2015.

Điều 2: Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, quy định của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng và các quy định khác của Nhà nước có liên quan đến dự án.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Mộc Châu, Bắc Yên và Phù Yên; Chủ tịch UBND các xã vùng dự án có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- Bộ KH và ĐT;

- Ngân hàng Thế giới;

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Ban CĐ DAGN GĐII;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, M01, 59b .
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Chí Thức
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